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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:                Hà Nam, ngày         tháng          năm  
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng 

    

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 25/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe của các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô bị mất, phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phủ hiệu đã hết 

hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Sở Giao thông vận tải Hà 

Nam thông báo danh sách giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu 

xe ô tô không còn giá trị sử dụng (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực 

lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, các nhân sử dụng giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô nêu trên thì thu hồi và xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam trân trọng thông báo và mong nhận được 

sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an các tỉnh, TP; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

Khổng Bình Nguyên 
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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô 

không còn giá trị sử dụng tháng 9/2021. 

 (Kèm theo Thông báo số.........../TB-SGTVT ngày ....... tháng 10 năm 2021 của Sở GTVT Hà Nam) 
 

 1. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng: 
 

STT 
SỐ 

GPKDVT 
TÊN ĐƠN VỊ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

1 1551 
Công ty TNHH VLXD Phương 

Ngọc 
26/6/2018 26/6/2025 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

2 1424 
Công ty TNHH thương mại vận 

tải Tài Tâm 
03/5/2018 03/5/2025 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công - 
ten -nơ 

3 1947 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thảo 14/8/2019 14/8/2026 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

 

 2. Phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng: 
 

ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

1 90A-018.06 3519008057 

Chi nhánh Công ty TNHH TM và Du lịch 

Nguyên Minh 

07/03/2019 13/09/2022 Taxi 

2 24A-133.16 3519008735 03/12/2019 31/12/2025 Taxi 

3 90A-100.19 3520008799 07/01/2020 24/01/2026 Taxi 
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ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

4 20A-329.25 3520009067 

Chi nhánh Công ty TNHH TM và Du lịch 

Nguyên Minh 

18/06/2020 24/01/2026 Taxi 

5 90A-082.63 3519008783 26/12/2019 31/12/2024 Taxi 

6 90A-099.72 3520008791 02/01/2020 24/01/2026 Taxi 

7 90A-066.91 3521009479 11/01/2021 24/01/2026 Taxi 

8 90A-054.60 3519008557 23/09/2019 24/01/2026 Taxi 

9 90A-066.91 3521009479 11/01/2021 24/01/2026 Taxi 

10 90A-056.23 3519008078 11/03/2019 31/10/2025 Taxi 

11 90A07893 3519007980 22/01/2019 13/03/2019 Taxi 

12 90C-033.26 3518005627 Công ty TNHH Huấn Thu 12/4/2018 10/6/2023 Xe tải 

13 90C-039.20 3517003549 Công ty TNHH vận tải Tiến Đạt 31/7/2017 11/4/2023 Xe tải 

 90C-085.42 3518007678 
Công ty TNHH Xuân Trường 

24/10/2018 11/03/2023 Đầu kéo 

 90C-100.83 3520008981 04/05/2020 11/03/2023 Xe tải 

 90A-091.45 3520009163 

Công ty cổ phần Đại tín Thành Nam- CN Hà 

Nam 

04/8/2020 22/7/2021 Taxi 

 90A-099.58 3519008752 06/12/2019 30/11/2020 Taxi 

 90E-000.17 3520009234 14/9/2020 03/9/2021 Taxi 
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ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

 90B-017.63 3517004480 Hộ kinh doanh Phạm Đức Minh 03/10/2017 25/10/2020 Hợp đồng 

 90C-023.36 3517003635 

Công ty TNHH Phương Lâm 

09/08/2017 01/02/2023 Xe tải 

 90C-050.18 3517003221 03/07/2017 01/02/2023 Công-ten-nơ 

 90C-035.83 3517003636 09/08/2017 01/02/2023 Xe tải 

 90C-060.66 3517002890 29/05/2017 01/02/2023 Công-ten-nơ 

 90C-023.36 3517003635 09/8/2017 01/02/2023 Xe tải 

 90C-035.83 3517003636 09/8/2017 01/02/2023 Xe tải 

 90C-050.18 3517003221 03/7/2017 01/02/2023 Công-ten-nơ 

 90C-060.66 3517002890 29/5/2017 01/02/2023 Công-ten-nơ 

 29C-52335 3517003215 03/7/2017 01/02/2023 Công-ten-nơ 

 90C-036.48 311.16/XT 16/5/2016 30/6/2017 Xe tải 

 90C-038.22 737.16/XT 25/7/2016 25/7/2017 Xe tải 

 90C-055.34 3518007398 
Công ty TNHH Tú Tài 

13/8/2018 07/8/2025 Xe tải 

 90C-070.89 3518007400 13/8/2018 07/8/2025 Xe tải 

 90C-041.25 3517004765 Công ty TNHH T29 31/10/2017 24/8/2022 Đầu kéo 
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ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

 90C-038.52 3517004766 

Công ty TNHH T29 

31/10/2017 24/8/2022 Đầu kéo 

 90C-080.00 3517007582 21/9/2018 24/8/2022 Đầu kéo 

 90C-080.59 3517007580 21/9/2018 24/8/2022 Đầu kéo 

 90C-080.30 3517007581 21/9/2018 24/8/2022 Đầu kéo 

 90C-081.51 3517007579 21/9/2018 24/8/2022 Đầu kéo 

 90C-014.79 3518007652 12/10/2018 03/10/2025 Xe Tải 

 90C-07871 3518006974 Hộ kinh doanh Phan Văn Bản 19/7/2018 15/7/2025 Xe Tải 

 90C-024.02 3517003020 

Công ty TNHH vận tải Sơn Trang 

21/6/2017 26/8/2022 Xe Tải 

 90C-014.46 3517000926 14/4/2017 31/12/2020 Xe Tải 

 90C01446 3517000926 11/04/2017 31/12/2020 Xe Tải 

 90C-004.13 3517003023 21/6/2017 26/8/2022 Xe Tải 

 90C-062.35 3517003024 

Công ty TNHH vận tải Sơn Trang 

21/6/2017 26/8/2022 Xe Tải 

 90C-050.87 3517003025 21/6/2017 26/8/2022 Xe Tải 

 90C-060.24 3517003021 21/6/2017 26/8/2022 Xe Tải 

 90C-053.83 3517003237 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Kim Chi 03/7/2017 25/5/2023 Đầu kéo 
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ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

 90C-050.51 386.13/XT 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Kim Chi 

09/6/2016 30/6/2017 Xe Tải 

 90C-053.40 3517003238 03/7/2017 25/5/2023 Đầu kéo 

 90C-014.91 1240 13/01/2017 25/5/2023 Xe Tải 

 90C-063.85 1517 24/02/2017 25/5/2023 Xe Tải 

 90C-057.05 3520009010 Công ty CP thương mại VLXD Hamico 14/5/2020 10/8/2023 Xe Tải 

 90C-096.06 3519008780 

Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng 

25/12/2019 24/10/2025 Xe Tải 

 90C-098.49 3519008779 25/12/2019 24/10/2025 Xe Tải 

 90C-042.36 3519008776 25/12/2019 24/10/2025 Xe Tải 

 90C-030.78 3517004812 

Công ty TNHH vận tải Quang Cường 

08/11/2017 13/01/2023 Công-ten-nơ 

 90C-033.00 3517004873 16/11/2017 13/01/2023 Xe Tải 

 90C-032.14 3517004874 16/11/2017 13/01/2023 Xe Tải 

 90C-034.31 3517004875 16/11/2017 13/01/2023 Xe Tải 

 90C-034.49 3517004876 16/11/2017 13/01/2023 Xe Tải 

 90C-034.70 3517004877 16/11/2017 13/01/2023 Xe Tải 

 90B-001.36 182/16/HĐ Hộ kinh doanh Lưu Văn Chín 15/9/2016 03/6/2021 Hợp đồng 
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ST

T 
BIỂN SỐ 

SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 
LOẠI HÌNH 

 90C-074.88 3518007745 

Công ty TNHH vận tải Hiếu Mỹ 

13/11/2018 06/7/2023 Xe tải 

 90C-055.95 826.16/XT 01/9/2016 06/7/2023 Xe tải 

 90C-056.92 827.16/XT 01/9/2016 06/7/2023 Xe tải 

 90C051.13 3517003771 23/8/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-052.01 3517003772 23/8/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-069.82 3517003466 20/7/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-003.43 3517003467 20/7/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-055.76 3517003469 20/7/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-048.31 3517003468 20/7/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-047.62 3517003403 13/7/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90T-4536 3517003921 07/9/2017 06/7/2023 Xe tải 

 90C-080.52 3518007744 13/11/2018 06/07/2023 Xe tải 

 90C-036.92 3517003040 

Công ty TNHH Thương mại Nam Dương 

22/6/2017 26/5/2024 Xe tải 

 90C-056.79 3517003039 22/6/2017 26/5/2024 Xe tải 

 90C-067.86 3517003041 22/6/2017 26/5/2024 Xe tải 
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